
Báo giá thi công nội thất cập nhật mới nhất năm 2023 

Giá thi công nội thất trọn gói hoàn thiện cho từng phòng nhìn chung sẽ biến động 

theo phong cách, kích thước, chất liệu, thời điểm thi công … Tuy nhiên, thông 

thường chi phí sẽ dao động trong khoảng từ 86.000.000đ và có thể lên đến 

150.000.000đ – 200.000.000đ. Để bạn có cái nhìn cụ thể hơn, hãy tham khảo bảng 

giá chi tiết sau đây của chúng tôi: 

Bảng giá thi công nội thất phòng khách 

STT Sản phẩm Chất liệu ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 

1 Tủ giầy 

Khung thùng 

cánh MDF 

chống ẩm An 

Cường m2 1 3.024.000đ 3.024.000đ 

2 Kệ ti vi 

MDF chống 

ẩm An Cường, 

phủ melamin md 1 2.930.000đ 2.930.000đ 

3 Sofa văng 

Sofa khung gỗ 

tự nhiên, mặt 

đệm bọc da md 1 14.320.000đ 14.320.000đ 

4 Bàn trà 

Chân sắt tĩnh 

điện, mặt đá 

hoa cương md 1 Liên hệ Liên hệ 

5 Cửa thông phòng 

Kính cường 

lực 10mm chiếc 1 5.850.000đ 5.850.000đ 

Thi công nội thất cơ bản cho phòng khách gồm có tủ giày, ghế sofa, kệ tivi, bàn trà 

cùng 1 cửa ngăn cách với phòng bếp sẽ có mức giá tối thiểu là 23.000.000đ đến 

80.000.000đ. 

Giá thi công nội thất phòng ngủ 

STT Sản phẩm Chất liệu ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 



1 Rèm kéo 

Vải chống nắng cao 

cấp m2 2 1.080.000đ 2.160.000đ 

2 

Tab đầu 

giường 

MDF chống ẩm An 

Cường, phủ melamin chiếc 1 1.296.000đ 1.296.000đ 

3 

Vách đầu 

giường 

Vách Phẳng MDF 

chống ẩm An Cường, 

phủ melamin md 1,2 1.296.000đ 1.555.000đ 

4 

Bàn trang 

điểm 

MDF chống ẩm An 

Cường, phủ melamin chiếc 1 2.160.000đ 2.160.000đ 

5 Tủ quần áo 

Khung thùng cánh 

MDF chống ẩm An 

Cường m2 1 3.600.000đ 3.600.000đ 

6 

Giường ngủ 

1.8mx2m 

MDF chống ẩm An 

Cường, phủ melamin chiếc 1 9.360.000đ 9.360.000đ 

Đối với phòng ngủ được bố trí đồ nội thất cơ bản sử dụng chất liệu gỗ công nghiệp 

MDF chống ẩm của An Cường, giá thi công sẽ dao động trong khoảng 20.000.000đ – 

25.000.000đ tùy theo kích thước của sản phẩm. 

Báo giá thi công nội thất phòng bếp 

STT Sản phẩm Chất liệu ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 

1 

Tủ bếp trên 

kịch trần 

Khung thùng cánh 

MDF chống ẩm An 

Cường md 1 1.728.000đ 1.728.000đ 

2 Ốp đá bàn bếp 

Đá nhân tạo gốc 

thạch anh md 5 2.880.000đ 14.400.000đ 

3 Tủ bếp trên 

Khung thùng cánh 

MDF chống ẩm An 

Cường md 2,2 3.312.000đ 7.286.000đ 

4 Tủ bếp dưới 

Khung thùng 

Plywood phủ md 2 2.420.000đ 4.840.000đ 



melamin, cánh 

MDF phủ melamin 

5 

Bộ bàn ăn 6 

ghế 

Gỗ MDF phủ 

melamin chống ẩm Bộ 1 Liên hệ Liên hệ 

6 Bàn đảo bếp 

Đá nhân tạo gốc 

thạch anh chiếc 1 Liên hệ Liên hệ 

Phòng bếp được trang bị nhiều tủ sử dụng vật liệu gỗ phủ Melamine cao cấp cùng 

khu vực quầy nấu nướng, sơ chế được ốp đá nhân tạo sang trọng sẽ có giá thi công từ 

28.000.000đ lên đến 35.000.000đ. 

Bảng giá thi công nội thất phòng vệ sinh 

STT Sản phẩm Chất liệu ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 

1 Lavabo 

Men sứ chống 

bám bẩn 

AquaCeramic chiếc 1 1.320.000đ 1.320.000đ 

2 Cabin tắm 

Kính cường lực 

12mm bộ 1 2.880.000đ 2.880.000đ 

3 Tủ lavabo 

Gỗ ép MDF An 

Cường chống ẩm m2 1 2.600.000đ 2.600.000đ 

4 

Tủ gương 

WC 

Khung thùng 

cánh MDF chống 

ẩm An Cường m2 1 3.600.000đ 3.600.000đ 

5 

Ốp đá mặt 

bàn Lavabo 

Đá nhân tạo gốc 

thạch anh m2 1 1.300.000đ 3.080.000đ 

6 Bồn cầu 

Men sứ chống 

bám bẩn chiếc 1 2.230.000đ 2.230.000đ 



Chỉ với 15.700.000đ, gia chủ đã có một phòng vệ sinh gồm các thiết bị cơ bản như 

lavabo, bồn cầu, vòi sen tắm cùng phần sàn và tường được thi công ốp đá chống bám 

bẩn. Nếu khách hàng có yêu cầu lắp đặt các thiết bị cao cấp hơn, mức giá có thể lên 

đến 30.000.000đ. 

Ghi chú: 

 Vật tư được sử dụng là ván An Cường và Gỗ Sồi, cam kết chứng minh nguồn 

gốc xuất xứ rõ ràng. 

 Giá trên sẽ biến động phụ thuộc vào mẫu KH yêu cầu. 

 Giá chưa bao gồm phụ kiện cơ bản. 

 Giá bao gồm chi phí lắp đặt hoàn thiện tại công trình tại Hà Nội. 

 Những công việc không chỉ định (đề cập) trong báo giá này sẽ xem như công 

việc phát sinh. 

 Báo giá trên là dự toán cơ bản, giá trị tăng hoặc giảm sẽ theo nghiệm thu thực 

tế công trình. 

 Không bao gồm phí tòa nhà (nếu có). 

 Tùy chỉnh theo vật liệu và phong cách thiết kế khách hàng lựa chọn. 

 Đây là báo giá tham khảo, để được báo giá chi tiết cho công trình của bạn, hãy 

liên hệ qua hotline 090 675 9988. 

 

Để được tư vấn về thiết kế và thi công nội thất nhà ở, vui lòng liên hệ với Soul 

Concept tại: 

 Hotline: 090.675.9988  Email: soulconceptvn@gmail.com 

 Follow Soul Concept để cập nhật những thông tin và xu hướng mới nhất: 

 Facebook: https://www.facebook.com/VNSoulconcept/ 

 Instagram: https://www.instagram.com/soulconcept.vn/ 

 

https://www.facebook.com/VNSoulconcept/
https://www.instagram.com/soulconcept.vn/
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